
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI

STT Họ đệm tên Ngày sinh
Giới 

tính

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

VH
Ghi chú

1 Phùng Thế Anh 25/11/2007 Nam A THCS MG

2 Nguyễn Ngọc Ánh 21/11/2007 Nữ A THCS MG

3 Khuất Tiến Dũng 14/10/2007 Nam A THCS MG

4 Nguyễn Minh Đạt 11/12/2007 Nam A THCS MG

5 Nguyễn Thị Mỹ Hà 21/6/2007 Nữ A THCS MG

6 Trần Thu Hà 29/10/2007 Nữ A THCS MG

7 Đinh Thị Khánh Hồng 07/08/2007 Nữ A THCS MG

8 Bùi Gia Huy 14/09/2006 Nam A THCS MG

9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/08/2007 Nữ A THCS MG

10 Nguyễn Văn Kiên 01/12/2007 Nam A THCS MG

11 Lê Nguyễn Tùng Lâm 21/06/2007 Nam A THCS MG

12 Nguyễn Phƣơng Ly 23/02/2007 Nữ A THCS MG

13 Nguyễn Bá Long 12/01/2007 Nam A THCS MG

14 Nguyễn Khánh Ngọc 01/12/2007 Nữ A THCS MG

15 Vũ Thảo Nguyên 13/10/2007 Nữ A THCS MG

16 Lê Ánh Nguyệt 02/11/2006 Nữ A THCS MG

17 Hoàng Minh Quân 24/05/2007 Nam A THCS MG

18 Lƣơng Tú Quyên 28/12/2007 Nữ A THCS MG

19 Nguyễn Đăng Tài 08/12/2007 Nam A THCS MG

20 Nguyễn Xuân Tuấn 20/03/2007 Nam A THCS MG

21 Chu Thị Hoài Thu 19/10/2007 Nữ A THCS MG

22 Phùng Văn Thuận 16/09/2007 Nam A THCS MG

23 Phùng Thị Thƣơng 12/03/2007 Nữ A THCS MG

24 Nguyễn Duy Trung 16/08/2007 Nam A THCS MG

SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP PC2 - K16
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